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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH LONG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

TỈNH BÌNH PHƯỚC                     

Soá: 05/2017/QĐDS-ST 

Ngaøy 31/7/2017                                      

V/v Yêu cầu tuyên bố một người  

mất năng lực hành vi dân sự.   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

        Vôùi thaønh phaàn giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp:  Ông Phạm Bình – Thẩm phán 

   Thư ký phiên họp: Baø Phạm Tân Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Bình Long. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên họp: 

Ông Nguyễn Hùng Phong – Kiểm sát viên 

 Ngày 31/7/2017  tại trụ sở tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

03/2017/TLST – DS ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 04/2017/QĐMPH 

- ST, ngày 20/7/2017.  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Đào Thị Thu H, sinh năm 

1974, trú tại: Số X, đường NTMK, khu Y, phường PH, Tp.TDM, tỉnh Bình 

Dương. (có mặt tại phiên họp) 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị T, sinh năm 

1952, trú tại: Tổ A, khu phố PB, phường AL, Tx BL, tỉnh Bình Phước. (có mặt 

tại phiên họp) 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết: Theo đơn yêu cầu 

giải quyết việc dân sự và lời trình bày của người yêu cầu tại phiên họp thì: Anh 

Đào Hồng P là em ruột của chị Đào Thị Thu H, từ nhỏ P đã bị bệnh viêm não, 

chậm phát triển tâm thần và thể chất, nhận thức kém, không lao động, học tập 

được, không tự mình chăm sóc bản thân được, cuộc sống của P phụ thuộc vào sự 

nuôi dưỡng, chăm sóc của những người thân, hàng ngày phải có người quản lý, 

nếu không P thường bỏ nhà đi lang thang không biết đường về. Hiện tại P đang 

phải điều trị tâm thần ngoại trú và là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội vì là người 

tâm thần. Gia đình đã đưa P đi khám sức khỏe Tâm thần tại Bệnh viện tâm thần 

Trung ương 2, bệnh viện có kết luận P bị Chậm phát triền tâm thần nặng – Tật 

chứng về tác phong đáng kể, đòi hỏi theo dõi hoặc điều trị. (ICD-10: F72.1). 

Chị H yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Bình Long tuyên bố anh Đào Hồng 

P là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Phạm Thị T trình bày: Bà T là mẹ của anh Đào Hồng P, khi sinh P ra 

được 15 ngày thì P đã bị bệnh co giật, gia đình đã đưa P đi khám bệnh tại nhiều 

Bệnh viện khác nhau nhưng bệnh viện cũng không chuẩn đoán được là P bị bệnh 
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gì. P chậm phát triển về thể chất và tâm thần, từ nhỏ tới nay P sống phụ thuộc vào 

sự chăm sóc của người thân, không nhận thức và làm chủ được hành vi. Hiện nay 

P là bệnh nhân tâm thần, được nhà nước cấp phát thuốc điều trị ngoại trú và là 

đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp xã hội. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu 

nên nhờ con gái là chị Hà yêu cầu Tòa án tuyên bố Đào Hồng P là người bị mất 

năng lực hành vi dân sự, mục đích là để thay P thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

về dân sự có liên quan đến P. 

Tại phiên họp Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long phát biểu 

ý kiến:  

Về tố tụng: Tòa án thụ lý xem xét đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành 

vi dân sự của chị Đào Thị Thu H là đúng thẩm quyền, quy định tại Điều 27 Bộ 

luật tố tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật dân sự.  

Về nội dung: Với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc và lời trình bày của 

các đương sự tại phiên họp thì có đủ điều kiện để tuyên bố anh Đào Hồng P là 

người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Vì vậy đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Bình Long áp dụng Điều 367, Điều 

369 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật dân sự chấp nhận đơn yêu cầu của 

chị Đào Thị Thu H. 

 

NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân thị xã Bình Long nhận định: 

 Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 

35; Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự thì yêu cầu của chị Đào Thị Thu H thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long. 

 Về quyền yêu cầu: chị Đào Thị Thu H là người có quyền, lợi ích liên quan 

nên có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Đào Hồng P là người mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về nội dung: Anh Đào Hồng P là người kém phát triển về tâm thần, không 

có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trước khi chị H có đơn yêu cầu 

tuyên bố anh P mất năng lực hành vi dân sự thì anh P đã được Bệnh viện Tâm 

thần Trung ương 2 khám sức khỏe tâm thần, kết luận P bị Chậm phát triển tâm 

thần nặng – Tật chứng về tác phong đáng kể, đòi hỏi theo dõi hoặc điều trị. (ICD-

10: F72.1). Quá trình thụ lý giải quyết vụ việc, theo yêu cầu của chị H, Tòa án đã 

có Quyết định Trưng cầu giám định Pháp y tâm thần đối với Đào Hồng P tại Viện 

Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngày 29 tháng 6 năm 2017 Viện Pháp y 

Tâm Thần Trung ương Biên Hòa có kết luận giám định số 290/KL-VPYTW kết 

luận: 

- Về Y học: Đương sự bị bệnh Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng 

(F72-ICD. 10). 

- Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự không có 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 

 Như vậy có đủ điều kiện tuyên bố anh Đào Hồng P bị mất năng lực hành vi 

dân sự nên yêu cầu của chị Đào Thị Thu H được chấp nhận. 
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 Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình 

Long tham gia phiên họp là phù hợp với nhận định của tòa án nên được chấp 

nhận. 

 Về lệ phí Tòa án: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án. Chị Đào 

Thị Thu H phải chịu lệ phí Tòa án, được khấu trừ vào tạm ứng lệ phí chị H đã 

đóng.      

              QUYẾT  ĐỊNH 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 361, Điều 376 

Boä luaät toá tuïng daân söï, Điều 22 Bộ luật dân sự; 

 Chấp nhận yêu cầu của chị Đào Thị Thu H. Tuyên bố anh Đào Hồng P, 

sinh năm 1980, trú tại: Tổ A, khu phố PB, phường AL, Tx BL, tỉnh Bình Phước 

là người mất năng lực hành vi dân sự. 

  Về Lệ phí Tòa án: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án, chị Đào 

Thị Thu H phải chịu Lệ phí 300.000đ, được khấu trừ vào 300.000đ tạm ứng Lệ 

phí chị H đã đóng theo biên lai thu số 0003780, quyển số 000076 ngày 05/6/2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long.    

   Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  

                 

 

              

      Nơi nhận:                                 THẨM PHÁN  
      - VKSND TX Bình Long; 

      - Đương sự; 

      - Chi cục THADS  TX Bình Long; 

      - Lưu hồ sơ.  

 

    

                                              Phạm Bình 


